
STT NHÓM DỊCH VỤ DỊCH VỤ NAM NỮ

I  LÂM SÀNG

1 Khám Nội tổng quát X X

2 Khám Phụ khoa X

3 Khám Tai - Mũi - Họng X X

4 Khám Răng X X

5 Khám Mắt X X

II CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

1

Siêu âm

Siêu âm ổ bụng X X

2 Siêu âm Doppler tuyến giáp và hạch vùng cổ X X

3 Siêu âm tiền liệt tuyến X

4 Siêu âm Doppler tử cung, phần phụ X

5 Xquang Chụp Xquang ngực thẳng X X

III THĂM DÒ CHỨC NĂNG

1 Điện tâm đồ X X

2 Đo thị lực X X

3 Nội soi Tai Mũi Họng X X

IV XÉT NGHIỆM

1 Huyết học Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi X X

2

Chức năng Thận - tiết niệu

Định lượng Ure X X

3 Định lượng Creatinin X X

4 Tổng phân tích nước tiểu X X

5

Chức năng Gan - Mật

Đo hoạt độ AST (GOT) X X

6 Đo hoạt độ ALT (GPT) X X

7 Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) X X

8 Định lượng Bilirubin toàn phần X X

9 Chuyển hóa đường Định lượng Glucose X X

10 Chuyển hóa đạm Định lượng Acid Uric X X

11

Chuyển hóa mỡ

Định lượng Cholesterol toàn phần X X

12 Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) X X

13 Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) X X

14 Định lượng Triglycerid X X

15 Xét nghiệm tế bào Xét nghiệm tế bào cổ tử cung (PAP smear) X

GIÁ GÓI (VNĐ) 5,700,000 6,800,000

GÓI KHÁM SỨC KHỎE TIÊU CHUẨN
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